TUẦN 27
Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2025
Tiết 1. HĐTN- SHDC
GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Kiến thức 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
+ Thể hiện thái độ vui vẻ, tích cực khi tham gia chào cờ.
- Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề “người tốt, việc tốt”.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn cảm xúc về những tấm gương người tốt, việc tốt.
- Phẩm chất 
- Phẩm chất yêu nước: tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong việc tham gia các hoạt động xã hội.
II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ ngheo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “Gương người tốt, việc tốt”
+ Cam kết hành động: Chia sẻ cảm xúc trong ngày về chủ đề “Gương người tốt, việc tốt”.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN chia sẻ những hoạt động trong ngày về chủ đề “Gương người tốt, việc tốt” và những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần.
- HS cam kết thực hiện.


Tiết 2. Toán
BÀI 57 : CỘNG , TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: 
      -  HS thực hiện được phép cộng số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc cộng số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép cộng số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép cộng số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Điền số : 1 giờ = ....... phút
+ Câu 2:  1 phút = ..... giây
+ Câu 3: 12 tháng = ..... năm 
+Câu 4: 1 năm = ...... ngày
+Câu 5: 10 giờ + 15 giờ= ...... giờ
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 1 giờ = 60 phút
+ Trả lời: 1 phút = 60 giây
+ Trả lời: 12 tháng = 1 năm
+ Trả lời: 1 năm = 365 ngày
+ Trả lời: 10 giờ + 15 giờ= 25 giờ

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
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+ Một bộ phim bắt đẩu khởi chiếu lúc mấy giờ?

+ Thời lượng của bộ phim là mấy giờ?

+ Vậy  muốn biết bộ phim kết thúc lúc mấy giờ?
- GV chốt: Muốn biết bộ phim kết thúc lúc mấy giờ ta lấy
 19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút
? Em có nhận xét gì về phép cộng?
? 19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút = ?

-GV nhận xét
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính+
 19 giờ 15 phút

   1 giờ 30 phút









-GV gọi HS nêu cách tính
? Muốn cộng số đo thời gian em làm thế nào?
+
 19 giờ 15 phút

   1 giờ 20 phút

20 giờ  35 phút







-GV nhận xét kết luận :
+ Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:




+ Một bộ phim bắt đẩu khởi chiếu lúc 19 giờ 15 phút
+ Thời lượng của bộ phim là 1 giờ 30 phút
+ 19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút
-HS lắng nghe


- Phép cộng có số đo thời gian
19 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút = 20 giờ 45 phút
-HS  nhận xét

-HS chú ý



-HS nêu
-HS nêu: + Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.

-HS lắng nghe

	2. Hoạt động

	Bài 1. Tính.
a, 14 giờ 20 phút + 2 giờ 10 phút
10 phút 20 giây + 5 phút 30 giây
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm vào vở ý a.






-GV nhận xét, tuyên dương

b. Chọn câu trả lời đúng
Một chiếc đồng hồ chạy chậm 25 phút so với thời gian đúng. Hỏi thời điểm đồng hồ đó chỉ 14giờ 30 phút thì thời gian đúng là mấy giờ ?
A 14 giờ 5 phút         B 14 giờ 30 phút
C 14giờ 55 phút
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
? Vì đồng hồ chạy chậm muốn tính được thời gian đúng em làm thế nào?
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện để tính ra ý b
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 


- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm vào vở thực hiện cộng các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. 
a, 14 giờ 20 phút + 2 giờ 10 phút 
= 16 giờ 30 phut
10 phút 20 giây + 5 phút 30 giây 
= 15 phút 50 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
-Em lấy thời gian đồng hồ đó chỉ cộng với thời gian chạy chậm.
- HS làm việc nhóm đôi
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
 14 giờ 30 phút + 25 phút = 14 giờ 55 phút. Chọn C.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
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a.10 giờ 25 phút + 2 giờ 50 phút
b.2 phút 40 giây + 1 phút 20 giây

- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV hướng dẫn HS cộng ở phép tính mẫu
? Theo em phép cộng số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép cộng số đo thời gian bài 1?
? Thực hiện phép cộng được số đo thời gian là 80 phút ( lớn hơn 1giờ) thì ta có thể làm gì?
-GV nhận xét, kết luận:
Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.
-GV gọi HS lên bảng





- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý

-Có số đo thời gian phút là 80 phút

- Đổi đơn vị 


-HS lắng nghe

-2 HS lên bảng – lớp BC+
10 giờ 25 phút

  2 giờ 50 phút

12 giờ 75 phút






                                ( 75 phút = 1 giờ 15 phút)
10 giờ 25 phút + 2 giờ 50 phút
= 13 giờ 15 phút
+
 2 phút 40 giây

 1 phút 20 giây

3 phút  60 phút





                                      


2 giờ 40 phút + 1 phút 20 giây = 4 phút
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	Bài 3.
Một ô tô đến trường học đưa học sinh đi thăm Lăng Bác lúc 8 giờ . Tổng thời gian ô tô đi từ trường đến Lăng Bác rồi quay về trường là 50 phút. Hỏi học sinh về đến trường lúc máy giờ, biết thời gian thăm Lăng Bác là 1 giờ 30 phút?
A. 10 giờ 10 phút
B. 10 giờ 15 phút
C. 9 giờ 30 phút
D. 10 giờ 20 phút
? Thời gian xe xuất phát lúc mấy giờ?
? Tổng thời gian từ khi HS đi cho đến khi quay về trường?
? Để tìm được HS về đển trường lúc mấy giờ ta làm thế nào?
- GV đưa ra sơ đồ
[image: ]

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để thực hiện
-GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	






-Thời gian xe xuất phát là 8 giờ.
-50 phút
-Tổng thời gian di chuyển trên đường +  thời gian thăm Lăng Bác + thời gian bắt đầu đi

-HS quan sát

-Các nhóm thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày
 Tổng thời gian di chuyển trên đường và thời gian thăm Lăng Bác là: 
50 phút + 1 giờ 30 phút = 2 giờ 20 phút.
HS vê' đến trường lúc: 8 giờ + 2 giờ 20 phút =10 giờ 20 phút. Chọn D.
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung





Tiết 3+4.   Tiếng Anh- GVBM

Tiết 5. Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức
      -   HS có năng lực Tiếng Việt: đọc và nhớ các chi tiết của văn bản. Nhận biết nội dung chỉnh và chủ đề của văn bản đã học, tóm tắt được các ý chỉnh trong bài.
      - HS ôn tập về câu đơn, câu ghép, cách nối các vế câu ghép.
    2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng  đọc đúng,  đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Từ nhận biết được nội dung bài, HS tóm tắt được các ý chính trong bài.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những hoạt động cảnh vật ở đồng quê.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đọng tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV giới thiệu bài hát “ Một vòng Việt Nam” Sáng tác:  Đông Thiên Đức để khởi động bài học.
- GV cùng trao đổi với HS về ND bài bát:
+ Lời bài hát nói lên những điều gì?


 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
-  Vậy ở học kì 2, chúng ta đã được học những chủ điểm nào?
=> Những chủ điểm em vừa nhắc tới cũng chính là nội dung phần ôn tập trong tiết học hôm nay của chúng ta.
	
- HS lắng nghe bài hát.


- HS trao đổi về ND bài hát với GV.
+ Ca ngợi đất nược, con người Việt Nam tươi đẹp, lam lũ, kiên cường đấu tranh, xây dựng đất nước và niềm tự hào dân tộc.
- Vẻ đẹp cuộc sống, Hương sắc trăm miền.

- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập:

	Bài 1/77: Dựa vào lời giới thiệu của mỗi nhân vật dưới đây cho biết nhân vật đó là ai xuất hiện trong câu chuyện nào đã học.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài:



- Thảo luận nhóm đôi, nêu tên nhân vật và tên câu chuyện đã học.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng:
=> Như vậy qua bài 1, các em đã nhớ lại được tên các nhân vật và câu chuyện đã được học trong 2 chủ đề. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại nội dung của các câu chuyện đó ở bài tập 2.

Bài 2/77 Nêu nội dung chính của một trong những câu chuyện được nhắc tới ở bài 1.
- Nhắc lại tên các câu chuyện ở bài 1.
- Gv yêu cầu học sinh làm việc cá nhân rồi thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu bài rồi ghi kết quả vào bảng nhóm.


- GV yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả thảo luận

















- Những câu chuyện trên đều là những câu chuyện hay nói về tình cảm giữa con người với con người và con người với thiên nhiên qua đó rút ra cho em nhiều bài học quý từ cuộc sống.
Bài 3/ 78:Trong đoạn văn dưới đây, câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép? Xác định các vế của những câu ghép vừa tìm được:
- GV yêu cầu học sinh suy nghĩ rồi làm vở hoặc phiếu bài tập.
- GV soi bài chữa , chốt kết quả.

- Theo em, thế nào là câu đơn, thế nào là câu ghép?



- Em hãy nêu cách xác định các vế câu ghép trong bài ?


- Vậy các vế của câu ghép thường nối với nhau bằng gì?



=> Qua bài 3, chúng ta đã ôn lại cách nhận biết câu đơn, câu ghép và cách nối giữa các vế câu. Bây giờ chúng ta tiếp tục ôn tập về câu ghép ở bài tập 4.
Bài 4/ 78 :Chọn một vế câu ở A và một vế câu ở B, thêm kết từ hoặc cặp từ hô ứng để tạo câu ghép.
- HS đọc yêu cầu bài, suy nghĩ rồi làm việc cá nhân.



- Thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu trên rồi ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm.
- GV chốt đáp án đúng.







- Em hãy cho cô biết thế nào là kết từ? thế nào là cặp từ hô ngữ. Lấy ví dụ về cặp từ hô ngữ.







Bài 5/78 : Thêm kết từ và vế câu thay cho bông hoa để tạo câu ghép.
- GV mời học sinh đọc y/c bài, suy nghĩ và làm vào vở.
- GV soi bài , chữa bài trong vở.
- GV chốt đáp án đúng.













 - Khi viết thêm vế câu và kết từ em cần lưu ý gì?
=> Cách sử dụng kết từ, các cặp từ hô ngữ trong câu ghép làm cho câu văn thêm phong phú, sinh động, dễ hiểu. Em hãy vận dụng những điều vừa được ôn tập vào viết văn nhé! 
	[image: ]
 - HS đọc và quan sát tranh, suy nghĩ trả lời.
- Thảo luận nhóm. 
- HS chia sẻ: 1 em hỏi – 1 em trả lời.
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- Hs nêu yêu cầu bài.

- HS nêu.
- HS tự chọn 1 câu chuyện rồi ghi lại nội dung vào vở nháp.
- HS thảo luận nhóm chọn tên 1 câu chuyện rồi thống nhất nội dung bài ghi vào bảng nhóm.
- HS chia sẻ bằng cách dán bảng nhóm trên bảng lớp. Mỗi nhóm cử 1 bạn chia sẻ, các bạn khác theo dõi , nhận xét.( chỉ dán những nhóm có nội dung khác nhau
- Hộp quà Màu Thiên Thanh là câu chuyện kể với các bạn nhỏ trong một lớp học đã cùng nhau chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa để tặng cô giáo. Đó là một chiếc hộp chứa những bức thư kể về kỉ niệm của các bạn nhỏ với cô.  
-  Giỏ hoa tháng 5 câu chuyện kể về một cô bé cảm thấy rất buồn vì người bạn thân của cô bé có thêm bạn mới, nhưng sau khi nghe lời khuyên của mẹ, cô bé đã tặng bạn thân một giỏ hoa vì nhận ra ai cũng cần có nhiều bạn bè. 
- Khu rừng của Mát: truyện kể về chàng thanh niên tên Mát đã vượt qua nỗi đau đớn mất mát vì trang trại của gia đình bị sét đánh cháy rụi. Để trồng lại cây cối bù lại xanh màu xanh cho trang trại.
- Tiếng hát của người đá câu chuyện cổ tích kể về tiếng hát của một người đá đã giúp đuổi muôn thú phá lúa khuyên nhủ dọc ngừng tay kiếm trở về sống bên gia đình để dân làm được sống yên vui. 
- Những búp bê trên cây cổ thụ câu chuyện kể về cậu bé Thào A sùng với tình yêu niềm tự hào ước mơ mãnh liệt mà cậu đã dành cho sản vật quê hương mình những búp chè trên cây cổ thụ ở bản Tà Xùa.






[image: ]
- HS làm bài.
- Học sinh nhận xét bài làm của bạn và sửa lỗi nếu có.
-  Câu đơn: 1,2,3,6,7,8,9,10
- Câu ghép: 4,5,11
- Câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ – vị ngữ.
- Câu ghép là câu gồm các cụm chủ ngữ – vị ngữ ghép lại. Mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ trong câu ghép được gọi là một vế câu. Các về trong câu ghép có sự kết nối chặt chẽ với nhau.
- Câu 4: 2 vế nối với nhau bằng từ nhưng và dấu phẩy.
- Câu 5: 2 vế nối với nhau bằng từ và.
- Câu 11: 2 vế nối với nhau bằng từ thì, dấu phẩy.
- Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng một kết từ (và, rồi, hoặc, còn, hay, nhưng, mà, song,...).
- Các vế của câu ghép có thể nối trực tiếp với nhau: giữa các vế không có kết từ mà chỉ có dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm phẩy,...).
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- HS thảo luận, đại diện nhóm chia sẻ, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. ( HS có thể viết nhiều cách khác nhau)
+ Mặt trời càng lên cao, chiếc bóng càng ngắn lại. 
+ Khi mặt trời lên cao thì chiếc bóng ngắn lại.
+ Vì sương xuống dày đặc nên khung cảnh xung quanh mờ mịt không còn nhìn rõ mặt người.
+ Khi sương xuống dày đặc thì khung cảnh xung quanh mờ mịt không còn nhìn rõ mặt người.
+ Mặc dù (Dù, Tuy, Dẫu) trong vườn có những bông hồng đã nở rộ tỏa hương ngào ngạt nhưng những bông lan vẫn e ấp giữ nụ chúm chím.
- Kết từ từ là từ thường được dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu với nhau.
- Cặp từ hô ứng là các cặp từ đi đôi với nhau thường được dùng để nối các vế của câu ghép. VD:
+ vừa…đã…;chưa…đã…;mới….đã…;vừa…vừa…; càng…càng…
+  đâu…đấy; nào… ấy; sao… vậy; bao nhiêu …bấy nhiêu
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- HS đọc yêu cầu bài.
- HS chia sẻ bài làm, các bạn khác nhận xét, bổ sung.
+ Nếu em chọn một sản vật của quê hương để giới thiệu với bạn bè thì em sẽ chọn món cốm dẻo thơm, ngọt lành.
+ Nếu em chọn một sản vật của quê hương để giới thiệu với bạn bè, em sẽ chọn chiếc bánh đậu xanh ngọt ngào, thơm dịu.
+ Vì ông tôi có giọng nói trầm ấm nên tôi luôn háo hức mong đến giờ ông kể chuyện.
+ Bởi những câu chuyện ông tôi kể rất hấp dẫn người nghe nên tôi luôn háo hức mong đến giờ ông kể chuyện.
+ Tuy những hạt gạo bé nhỏ, giản dị mà lại chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức của người nông dân.
+ Tuy những hạt gạo bé nhỏ, giản dị nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người dân Việt Nam.
… 
-  Cần đọc kĩ nội dung câu đã cho để tạo thành câu ghép có ý nghĩa, nội dung phù hợp.


	
Tiết 6. Đạo đức- GVBM
Tiết 7. Âm nhạc- GVBM

Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2025
Tiết 1. Mỹ thuật- GVBM
Tiết 2. Toán
BÀI 57: CỘNG , TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN ( T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
      -  HS thực hiện được phép trừ số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc trừ số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép trừ số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép trừ số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
-HS chơi chuyền bóng theo nhạc khi bóng dừng ở HS nào thì HS đó trả lời câu hỏi về cộng số đo thời gian do một bạn chỉ huy đưa ra.
+ Câu 1: 15 giờ 35 phút + 3 giờ 20 phút=
+ Câu 2:  25 phút 35 giây + 20 phút 15 giây=
+ Câu 3:  24 giờ 46 phút + 15 giờ 35 phút = 
+Câu 4: 15 phút 35 giây + 9 phút 50 giây=

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 18 giờ 55 phút 
+ Trả lời: 45 phút 50 giây
+ Trả lời: 39 giờ 81 phút = 40 giờ 21 phút
+ Trả lời: 24 phút 85 giây =25 phút 25 giây

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
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+ Có thể quan sát thấy nhật thực lúc mấy giờ?

+Bây giờ mới là mấy giờ?
+ Vậy muốn biết bao lâu nữa mới có thể quan sát được nhật thực em làm thế nào?
- GV chốt: Muốn biết bộ phim kết thúc lúc mấy giờ ta lấy
 10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút
? Em có nhận xét gì về phép trừ?
? Theo em 10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút

-GV nhận xét
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính-
 10 giờ 30 phút

   9 giờ 20 phút









-GV gọi HS nêu cách tính
? Muốn cộng số đo thời gian em làm thế nào?
-
 10 giờ 30 phút

   9 giờ 20 phút

  1 giờ  10phút






-GV nhận xét kết luận :
+ Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:



+ Có thể quan sát thấy nhật thực lúc 10 giờ 30 phút
+ bây giờ mới là 9 giờ 20 phút
+ 10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút

-HS lắng nghe

- Phép trừ có số đo thời gian
-10 giờ 30 phút - 9 giờ 20 phút 
= 1 giờ 10 phút
-HS  nhận xét

-HS chú ý


-HS nêu
-HS nêu:+ Đặt số đo các đơn vị đo thời gian giống  nhau thẳng cột với nhau
 + Sau mỗi kết quả tính được ta ghi đơn vị đo thời gian tương ứng.

-HS lắng nghe

	2. Hoạt động

	Bài 1. Tính.
a, 20 phút 25giây - 12 phút 10 giây
16 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm vào vở ý a.







-GV nhận xét, tuyên dương
b. Chọn câu trả lời đúng
Một ô tô đi từ Thanh Hóa lúc 14 giờ 5 phút và đến nghệ an lúc 17giờ 20 phút cùng ngày. Hỏi ô tô đó đi từ Thanh Hóa đến Nghệ an hết bao lâu?
A. 3 giờ 5 phút         B. 3 giờ 15 phút
C. 3giờ 25 phút
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
? Vậy để biết ô tô đó đi từ Thanh Hóa đến Nghệ an hết bao lâu em làm thế nào?
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện để tính ra ý b
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 


- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm vào vở thực hiện cộng các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. 
a, , 20 phút 25giây - 12 phút 10 giây
= 8 phút 15 giây
16 giờ 30 phút - 12 giờ 30 phút
= 4 giờ
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)





- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy 17giờ 20 phút - 14 giờ 5 phút

- HS làm việc nhóm đôi

- Các nhóm báo cáo kết quả. 
17giờ 20 phút - 14 giờ 5 phút = 3 giờ 15 phút. Chọn B.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
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a.1 giờ 30 phút -   50 phút
b. 8 phút 20 giây – 5 phút 40 giây
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV hướng dẫn HS trừ ở phép tính mẫu

? Theo em phép trừ số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép trừ số đo thời gian bài 1?
? Số đo thời gian theo đơn vị giây ở số bị trừ bé hơn ở số trừ thì ta làm thế nào?
-GV nhận xét, kết luận:
Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn, số đo tương ứng ở số trừ thì ta chuyển đổi một đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.
-GV gọi HS lên bảng làm ý a










- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
b.Chọn câu trả lời đúng
Một máy bay có giờ khởi hành dự kiến là 6giờ 30 phút. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết xấu, giờ khởi hành bị lùi lại đến 7giờ 20 phút cùng ngày .Hỏi giờ khởi hành bị lùi lại bao lâu? 
A 1 giờ 10 phút. B 1 giờ    C.50 phút.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4
-GV yêu cầu HS nêu cách làm và chọn đáp án.
-GV khác nhận xét, bổ sung
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý
-Số đo thời gian theo đơn vị giây ở số bị trừ bé hơn ở số .

- Mượn đơn vị ở Số bị trừ sau đó đổi đơn vị 


-HS lắng nghe


-2 HS lên bảng – lớp BC
Đổi 1 giờ 30 phút = 90 phút -
 90 phút

 50 phút

 40 phút






                                                  
Đổi 8 phút 20 giây = 7 phút 80 giây


    
	-
	 7 phút 80 giây

	
	 5 phút 40 giây

	
	2 phút  40 phút

	
	






  

- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)










- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS thảo luận
- Em lấy  7 giờ 20 phút – 6 giờ 30 phút
= 50 phút. Chọn đáp án C
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung


	4. Vận dụng trải nghiệm.

	Bài 3.
[image: ]

a.Ở Hà Nội là 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 thì ở Niu Oóc là mấy giờ?
-GV hướng dẫn HS giờ của hai thời điểm là khác nhau.
-GV đưa sơ đồ
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? Thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 cách thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 mấy giờ?
? Hai thời điểm tương ứng ở Niu Oóc cũng cách nhau  mấy giờ?
-Vậy khi đó ở Niu Oóc là mấy giờ?


-GV nhận xét, tuyên dương
b. Tương tự ý 
-GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	



-21 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5


-HS chú ý

-11 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút = 3 giờ.

-3 giờ
- 21 giờ 30 phút + 3 giờ = 24 giờ 30 phút hay 0 giờ 30 phút ngày hôm sau. Chọn C.
-HS nhận xét
 Xin – ga - po : 13giờ
Pa – ri: 7giờ 
Niu-Ooc : 1 giờ
-HS nêu từng nước qua 1 số tranh, chia sẻ 1 số thời gian chênh lệch
-HS khác nhận xét, bổ sung



Tiết 3+4 Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức
- HS nhớ lại tên các bài thơ, các hình ảnh chi tiết thú vị gợi cảm xúc trong bài thơ.
-  HS đọc hiểu được văn bản.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Biết sử dụng linh hoạt các kết từ, từ hô ngữ để nối các vế trong câu ghép;  sử dụng linh hoạt các biện pháp nối và từ nối để liên kết câu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết quan tâm, giúp đỡ, đoàn kết với bạn bè trong các hoạt động nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV giới thiệu   trò chơi “ Ô cửa bí mật”
GV phổ biến luật chơi: Cô giáo có 6 ô cửa bí mật , mỗi ô cửa có chứa 1 câu thơ. Ai nêu được tên bài thơ  sẽ mở được ô cửa bí mật và được tặng phần thưởng.
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 - GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.




- GV khen thưởng những học sinh có đáp án đúng.
- Trò chơi vừa rồi cũng là nội dung một phần trong bài tập 1 phần ôn tập hôm nay.
	 .




- HS chơi trò chơi và nêu tên bài thơ tương ứng với mỗi cánh cửa bí mật.
a. Hạt Gạo Làng Ta - Trần Đăng Khoa 
b, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm 
c. Thư của bố - Thụy Anh
d, Đoàn Thuyền Đánh Cá - Huy Cận 
e, Đường Quê Đồng Tháp Mười - Trần Quốc  Toàn.


	2. Ôn tập:

	 Bài 1/ 78: Nêu tên bài thơ có chứa các dòng thơ trên.Trong mỗi bài thơ, em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao? Đọc thuộc lòng 2-3 khổ thơ mà em thích.
- Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu trên.

 

- GV quan sát các nhóm làm việc và ghi điểm khen ngợi những nhóm làm việc tốt và khen ngợi những cá nhân phát biểu tốt trước lớp.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
  

- HS làm việc theo nhóm,  đọc cho nhau nghe và nêu cảm nhận.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét.


- HS lắng nghe.

	Bài 2/79 Đọc và trả lời câu hỏi:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2
 
- GV mời HS đọc đoạn văn, cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi cuối bài
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt:



































Bài 3/ 80: Chơi trò chơi” Đi tìm kho báu”
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV nêu luật chơi:  mỗi nhóm 3- 4 học sinh. Mỗi nhóm chuẩn bị một Xúc Xắc và số quân cờ tương ứng số lượng thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm xác định thứ tự chơi của các thành viên học sinh lần lượt tung xúc xắc để xác định số mình được đi. Đến ô nào học sinh phải nói được câu ghép chứa kết từ hoặc cặp từ hô ngữ  có trong ô Nếu nói được câu đúng yêu cầu học sinh sẽ được đứng ở ô đó và lượt chơi tiếp tục dành cho người sau nếu không nói được hoặc nói không đúng học sinh sẽ phải quay trở lại ô mình đã xuất phát.
- Trong quá trình chơi học sinh góp ý cho nhau để đạt được những câu ghép đúng hay – GV quan sát các nhóm làm việc ghi lại những câu hay của học sinh, đề nghị học sinh đọc trước lớp.  

- GV tổng kết trò chơi khen ngợi các nhóm chơi nhanh nhiều lượt và gặp được nhiều.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc.

Câu 1:hiếc quạt mo được miêu tả như thế nào trong bài đọc:
- Nguyên liệu Mo Cau khu rụng
-  Cách làm: cắt mo cau thành hình quạt  giống tai voi, rất vừa tay cầm.
-  Màu sắc: nâu sẫm.
-Đặc điểm khác: nhiều nếp nhăn
Câu 2: Chiếc quạt mo gợi nhớ những kỷ niệm gì về bà trong tuổi thơ của người cháu ?
- Những kỉ niệm như cháu quạt cho bà khi bà đi chợ xa về; Bà ôm cháu vào lòng nói: “ Cháu bà thương bà nhất”;  Hai bà cháu nằm võng, bà quạt cho cháu ngủ.
- Kể lại giấc mơ của người cháu về chiếc quạt mo? Theo em giấc mơ đó có gì thú vị ?
- Người cháu đã mơ thấy mình cầm quạt mo và gặp phú ông. Sau đó, người cháu mơ thấy mình cưỡi trâu của Phú ông đi ngang qua một ao cá người cháu rất hoảng hốt. Vì thấy mình đã đủ chiếc quạt mo lấy trâu của cụ ông.   
- Nêu biện pháp liên kết câu trong mỗi đoạn? 
- Giấc mơ đó có gì thú vị ? 
- Giấc mơ đó thú vị vì tái hiện lại bài đồng dao về chiếc quạt mo, cậu bé nghĩ mình giống như thằng Bờm có điều Thằng Bờm không đổi quạt, còn cậu bé với sự hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ đã tổ chức quạt lấy chú trâu mập mạp của Phú ông. Đó, có lẽ cũng là cách suy nghĩ phổ biến của nhiều bạn nhỏ.
-  Chi tiết người cháu khi lớn vẫn giữ một chiếc quạt mo làm kỷ niệm gợi cho em suy nghĩ : cháu rất gắn bó với bà nhớ bà và luôn luôn muốn giữ kỷ niệm bên mình, người cháu là người rất tình cảm . 
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	 Bài 4/81: Tìm từ ngữ có tác dụng liên kết câu trong mỗi đoạn văn dưới đây và cho biết biện pháp liên kết được sử dụng trong mỗi đoạn.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4


- GV mời cả lớp làm việc nhóm.
 



- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- Em hãy nêu các biện pháp dùng để liên kết câu.



- GV nhận xét, tuyên dương. 
Bài 5/81:Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu:
a.Tìm từ ngữ nối có tác dụng liên kết câu trong đoạn văn.
b. Tìm thêm những từ ngữ nối có thể thay thế cho các từ ngữ đã tìm được ở bài tập a.
- Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu trên và ghi vào nháp phần thảo luận.








- Gv nhận  xét , chốt kết quả đúng.
- Mời HS nêu lại các biện pháp dùng để liên kết câu.
Bài 6/81: Chọn từ ngữ thay cho mỗi bông hoa để liên kết các câu trong đoạn văn dưới đây:
- Mời HS đọc yêu cầu bài 6 và đoạn văn, cả lớp đọc thầm.

- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
- Thảo luận nhóm .



- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
Tôi định ngủ một giấc. Nhưng những mảng màu rực rỡ ngoài ô cửa đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Ban đầu, tôi chỉ thấy màu xanh. Nhìn từ trên máy bay, Ấn Độ Dương trắng như viên đá lam ngọc lấp lánh, còn đảo Ma-đa-ga-xca thì như viên ngọc lục bảo đính trên viên đá này. Sau đó, tôi mới thấy giữa dải màu xanh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng lộ ra khoảng màu nâu đỏ. Đó chính là những nơi rừng bị chặt phá. Nhìn từ trên cao, chúng như những vết thương của rừng già vậy. Thế là dù chưa đặt chân lên Ma-đa-ga-xca, tôi đã cảm thấy xót xa như chính mình bị thương tổn...
- Những từ ngữ thay vào mỗi bông hoa có tác dụng gì?
- Tác giả đã sử dụng cách liên kết câu bằng cách nào?
- Em có thể sử dụng những từ nào khác để thay thế  các từ đã cho?
=> Các từ ngữ này không chỉ có tác dụng liên kết các câu với nhau giúp nội dung thêm chặt chẽ mà còn tránh được việc lặp các từ ngữ khi viết văn.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc nhóm, thảo luận và trình bày kết quả:
+ Đoạn a: Biện pháp lặp từ ngữ. Từ ngữ được lặp là người.
+ Đoạn b: Biện pháp thay thế. Từ ngữ thay thế là cậu thay cho Thào A Sùng.
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- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm  chia sẻ, nhận xét, bổ sung. 
a. Từ ngữ nối: nhưng, và, vì thế.
b. Từ ngữ có thể thay thế:
+ Nhưng thay bằng tuy nhiên, tuy vậy, dù vậy…
Và thay bằng ngoài ra, bên cạnh đó…
+ Vì thế thay bằng: bởi vậy, vì vậy…
 
- HS nêu 3 cách: lặp từ, từ nối, từ thay thế.
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- HS làm bài vào phiếu bài tập.
- Thảo luận nhóm, thống nhất cách làm.
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm bổ sung.















- Các từ có tác dụng liên kết các câu trong đoạn văn.
- Liên kết bằng cách sử dụng từ nối.

 - Học sinh trả lời tùy theo nội dung từng câu.

	3. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV nêu yêu cầu để HS tha gia vận dụng:
+ Viết một đoạn văn ngắn khoảng 4-5 câu trong đó có sử dụng các cách liên kết câu đã học để kể về một hoạt động mà em đã làm cùng người thân. 
- GV mời HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập.

- GV chấm một số bài, đánh giá nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- HS làm việc chung cả lớp và trình bày vào phiếu học tập. Nộp phiếu học tập để GV chấm, đánh giá kĩ năng vận dụng vào thựuc tiễn.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Tiết 5. Lịch sử + Địa lí
Bài 21: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
- Xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trong khu vực Đông Nam Á trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Khai thác lược đồ, hình ảnh và thông tin để tìm hiểu về khu vực Đông Nam Á.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khai thác sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Trân trọng giá trị văn hóa truyền thống cội nguồn dân tộc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK (trang 90) thảo luận theo nhóm bàn và trả lời các câu hỏi sau:
Dựa vào kiến thức của bản thân và quan sát hình 1, em hãy:
+ Cho biết các quốc gia ở khu vực nào tham gia sự kiện này?
+ Chia sẻ hiểu biết của em về sự kiện này.
- GV mời một số nhóm trình bày 
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- Theo em ở Đại hội thể thao này gồm những môn thể thao nào?
- GV tổ chức cho HS xem một đoạn video giới thiệu về một số môn thể thao ở SEA game 31. https://youtu.be/3cg3UZ0Ez7o?si=XMIZd9M
5UScGPSDD
- GV dẫn dắt vào bài mới:
    SEA game 31 là một sự kiện văn hóa – thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á, tổ chức thường niên 2 năm một lần. Những hình ảnh chúng tha vừa tìm hiểu là sự kiện được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021 và có sự tham gia của 11 nước Đông Nam Á. Vậy Đông Nam Á ở đâu và gồm những nước nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay
	- Cả lớp quan sát tranh.
- HS thảo luận, trao đổi với bạn cùng bàn và ghi kết quả thảo luận ra nháp.





- Đại diện một số nhóm trình bày.
+ Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tham gia vào sự kiện này.
+ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam, linh vật là Sao La,...


- HS trả lời: Bơi, chạy, đấu kiếm, võ,...
- HS quan sát.



- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 2. Lược đồ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
+ Xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.
+ Kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á
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- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 










- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:
+ Khu vực Đông Nam Á ở phía đông nam châu Á.
+ Tiếp giáp với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
+ Đông Nam Á gồm có 11 nước: Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Ti-mo Lét-xtê, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây; gồm hai bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
- GV tố chức cho HS xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á và các nước trên lược đồ.
- GV gọi HS lên xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.
- GV gọi HS lên xác định vị trí các nước trong bộ phận Đông Nam Á lục địa và vị trí các nước trong phần Đông Nam Á hải Đảo.


- GV mở rộng: Đông Nam Á có vị trí mang tính chiến lược ở khu vực châu Á và trên thế giới. Đông Nam Á nằm trên điểm kết nối của một trong hai tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới và là nơi giao thoa của hai nên văn minh lớn (Trung Hoa và Ấn Độ). Tất cả các đặc điểm trên tạo thuận lợi cho các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tiếp cận và giao lưu, hợp tác và buôn bán với những nền kinh tế lớn nhất  thế giới.
	

- HS đọc  thông tin và quan sát tranh, thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi.














- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
+ Khu vực Đông Nam Á ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp với Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
+ Đông Nam Á gồm có 11 nước: Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Ti-mo Lét-xtê, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây; gồm hai bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
- HS lắng nghe.









- HS quan sát lược đồ trên bảng lớp và xác định vị trí khu vực và các nước Đông Nam Á.
- 2 HS lên xác định trên lược đồ.

+ Đông Nam Á lục địa: Cam-pu-chia, Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma.
+ Đông Nam Á hải đảo: In-đô-nê-xi-a, Ti-mo Lét-xtê, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây
- HS lắng nghe.

	3. Hoạt động luyện tập.

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc lại nội dung kiến thức của bài học và xác định vị trí khu vực và các nước trong khu vực Đông Nam Á.
- GV tổ chức cho HS thảo luận trao đổi với bạn trong bàn, khai thác lược đồ hình 2 trang 91 định vị các quốc qia băng thước kẻ hoàn thành bảng kiểm sau:
- GV tổng kết.
- GV nhận xét chung tuyên dương các nhóm.
	- HS lắng nghe và thực hiện.


- HS tham gia trao đổi với bạn.




- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm:

	- GV mời HS chia sẻ một số hiểu biết của mình về các nước Đông Nam Á (ngoài Lào và Cam – pu – chia đã học)
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV cho HS xem một số hình ảnh kiến trúc, văn hóa và con người ở các nước Đông Nam Á.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà học sinh sưu tầm về hình ảnh quốc kì của một số quốc gia ở Đông Nam Á.
	- 4 – 5 HS chia sẻ trước lớp.


- HS lắng nghe
- HS quan sát tranh, ảnh.


- HS lắng nghe.


Tiết 6. GDTC- GVBM
Tiết 7. Toán luyện- HỌC BÙ TOÁN
BÀI 58: NHÂN, CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ( T1)	

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
      -  HS thực hiện được phép nhân  số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc nhân  số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép nhân số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép nhân số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 23 x 5 =....
+ Câu 2:  36 x 7= ....
+ Câu 3: 15 giây x 4 = .... giây = ..... phút 

+Câu 4: 47 phút x 5 = ..... giờ = ..... phút
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 23 x 5 =115
+ Trả lời: 36 x 7=252
+ Trả lời: 15 giây x 4 = 60 giây = 1 phút
+ Trả lời: 47 phút x 5 = 3 giờ = 55 phút
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
+ Mỗi lượt đu quay quay bao nhiêu vòng?
+ Quay một vòng hết bao lâu?

+ Vậy mỗi lượt đu quay quay trong bao lâu?
- GV chốt: Vậy mỗi lượt đu quay quay trong bao lâu ta lấy: 2 phút 10 giây x 4
? Em có nhận xét gì về phép nhân?

-2 phút 10 giây x 4= 
-GV nhận xét
- GV hướng dẫn HS cách đặt tínhx
2 phút 10 giây

                       4









-GV gọi HS nêu cách tính
? Muốn cộng số đo thời gian em làm thế nào?
x
 2 phút  10 giây

                         4

8 phút  40 giây






-GV nhận xét kết luận :
+Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tương tự tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.
+ Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:




-4 vòng
-2 phút 10 giây.
-2 phút 10 giây x 4
- HS lắng nghe

- Nhân có số đo thời gian với só tự nhiên
-2 phút 10 giây x 4 = 8 phút 40 giây
-HS  nhận xét

-HS chú ý



-HS nêu
+Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tương tự tính như đối với phép nhân các số tự nhiên. Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.


-HS lắng nghe

	2. Hoạt động

	Bài 1. Tính.
a. 2 giờ 20 phút x 2 
b.3 phút 10 giây x 3
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện công, trừ các phân số trong bai tập 1.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 



- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm việc nhóm đôi: thực hiện công, trừ các phân số trong bài tập 1:
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
a. 2 giờ 20 phút x 2 = 4 giờ 40 phút
b.3 phút 10 giây x 3 = 9 phút 30 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
[image: ]
a. 2 phút 30 giây x 3
b.3 giờ 30 phút x 2
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.

-GV hướng dẫn HS cộng ở phép tính mẫu

? Theo em phép cộng số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép cộng số đo thời gian bài 1?
? Thực hiện phép cộng được số đo thời gian là 75 phút ( lớn hơn 1giờ) thì ta có thể làm gì?
-GV nhận xét, kết luận:
Nếu số đo thời gian ở đơn vị, bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.
- GV mời HS làm vào vở ý a.











- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
b.Chọn câu trả lời đúng
Việt thiết kế một trò chơi gồm 10 câu hỏi với thời gian dành cho mỗi câu hỏi là 1 phút 30 giây. Hỏi trò chơi việt thiết kế có thời gian bao lâu?
A.10 phút 30 giây    B.  15 phút       C. 300 giây.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
? Muốn biết trò chơi Việt thiết kế có thời gian bao lâu em làm thế nào?
-GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4

-GV yêu cầu HS nêu cách làm và chọn đáp án.



-GV nhận xét, bổ sung
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý
-Có số đo thời gian phút là 75 phút

- Đổi đơn vị 


-HS lắng nghe

- HS làm vào vở thực hiện cộng các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. \

x
 2  phút 30 giây

                         3

6  phút  90 giây







                                                  
( 90 phút = 1 giờ 30 phút)
Vậy 2 phút 30 giây x 3 = 7 giờ 30 phút
x
 3 giờ 30 phút

                        2

 6 giờ 60 phút





                                      
60 phút = 1 giờ
3 giờ 30 phút x 2 = 7 giờ
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)






- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy:1phút 30 giây x 10

- HS làm việc nhóm 
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
1phút 30 giây x 10 = 10 phút 300 giây
Chọn B.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	Bài 3.
-GV cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
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-Bạn Mai đã xem đi xem lại video bao nhiêu lần?
- Một video có thời lượng bao lâu?

- Để biết được Mai đã xem video trong bao lâu em làm thế nào?
? Em có nhận xét gì về số 4, 25 phút?

? Vậy để thực hiện được phép nhân này em làm thế nào?
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4

-GV nhận xét, tuyên dương.
-HS chia sẻ thời gian mình học ở nhà, chơi trò chơi trong bao lâu.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	
-HS quan sát



-5 lần

-4,25 phút.
-4,25 phút  x 5 

-Số thập phân
-Đổi 4,25 phút = 4 phút 25 giây

-Các nhóm thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày
 Mai đã xem video trong bao lâu là:
4 phút 15 x 5 = 21 phút15 giây
 
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung
-HS chia sẻ



Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2025
Tiết 1 + 2. Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức
 – HS huy động được ý tưởng, huy động kiến thức để thể hiện ý tưởng cho bài viết nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng.
–  HS nhớ lại cấu tạo của bài văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện
tượng.
- HS viết được bài văn nêu tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng vận dụng kiến thức đã học để lên ý tưởng cho bài văn nêu tình cảm, cảm xúc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Viết được câu văn hay, giàu hình ảnh và cảm xúc. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đoàn kết với bạn bè.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đông tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “ Gọi tên cảm xúc” 
- GV hướng dẫn cách chơi: Mỗi bạn sẽ ghi cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực vào một tờ giấy rồi cô giáo thu lại. GV gọi 1 em lên bố thăm và thể hiện cảm xúc qua cử chỉ, gương mặt. HS bên dưới đoán và gọi tên cảm xúc. Ai nói đúng sẽ được lên bốc thăm tiếp.
  
GV nhận xét, tuyên dương HS.
+ Em rút ra được điều gì qua trò chơi?
GV kết luận, giới thiệu bài: Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em đưa những tình cảm, cảm xúc của mình vào để viết một đoạn văn về một sự việc mà em yêu thích.
	
- HS lắng nghe GV giới thiệu cách chơi.




- HS tham gia chơi: 
+ HS ghi cảm xúc vào giấy.
+ Bốc thăm
+ Thể hiện cảm xúc.


  

 

	2 Ôn tập:

	Bài 1/82: Thực hiện 1 trong 2 yêu cầu sau:
a.Trao đổi với bạn về các sự việc được thể hiện trong một tranh dưới đây và cảm xúc  của những người trong tranh đó.
M:Tưởng tượng thêm về các sự việc đã diễn ra.
 b. Kể với bạn một sự việc đáng nhớ mà em đã trải qua và chia sẻ cảm xúc của
em khi đó.
 - Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu bài.
 
 
 


– GV nhận xét, góp ý.
- GV khen ngợi những HS trình bày tốt.
 







=> Qua bài tập 1, các em đã lên được ý tưởng cho bài viết. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại các bước viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc và thực hàn viết đoạn văn trong nội dung bài 2.
	- HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
[image: ]




- HS chọn 1 trong 2 yêu cầu rồi suy nghĩ  và thảo luận nhóm đôi, nói cho nhau nghe.
- HS kể hoặc trao đổi trong nhóm
hoặc cặp.
- Các HS khác lắng nghe, nhận
xét, góp ý để HS hoàn thiện phần
trình bày. 
- Gợi ý:
a. Sự việc được thể hiện trong một bức tranh: Hai bạn nam cùng đá bóng gần cửa lớp học, vô tình đá trúng vào cửa làm vỡ kính của lớp. Hai bạn nam lúng túng và không biết phải xử trí ra sao.
b. Sự việc đáng nhớ em đã trải qua: Một lần em tham gia cuộc thi của trường tổ chức, em vinh dự thắng cuộc và dành được giải cao nhất trong cuộc thi ấy. Sau sự việc xảy ra, em cảm thấy thật bất ngờ và vỡ oà trong hạnh phúc, em nghĩ mình không đạt được thành tích tốt như vậy.


	Bài 2/82: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc ở bài 1
[image: ]
	
- Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs nhắc lại cấu trúc đoạn văn thể hện tình cảm, cảm xúc.
- HS nhớ lại nội dung đã nói ở bài 1 và viết vào vở.
 

	Bài 3/82 :Trao đổi với bạn đoạn văn em vừa viết để góp ý cho nhau và chỉnh sửa bài viết.

  





- GV đọc một số bài của HS trước lớp, nhận xét chung về bài làm của HS. (Nếu không đủ thời gian, GV nhắc HS về nhà hoàn thành yêu cầu của bài tập 2.)
- Khen ngợi những HS viết tốt.
- Nhận xét kết quả học tập của HS ở tiết ôn tập thứ 5.
	

-HS trao đổi bài trong Làm việc theo cặp
- HS trao đổi bài viết cho nhau.
– HS đọc và nhận xét bài của bạn.
+ Nêu những ưu điểm mình có thể học
tập trong bài của bạn.
+ Góp ý sửa lỗi trong bài.
+ Góp ý để bạn viết câu/ đoạn hay hơn.
+ Chép vào sổ tay những điều mình học được từ bạn.


	5. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV yêu cầu HS ghi lại những tình cảm, cảm xúc về tiết học hôm nay và chia sẻ cùng các bạn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	-  Hs viết ra giấy và chia sẻ cho các bạn .


Tiết 3 +4. Tiếng Anh- GVBM
Tiết 5. Toán
BÀI 58 : NHÂN, CHIA SỐ ĐO THƠI GIAN VỚI MỘT SỐ ( T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
      -  HS thực hiện được phép chia số đo thời gian.
      - HS vận dụng được việc chia số đo thời gian để giải quyết một số vấn đề thực tế.
     - HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và thực hiện được phép chia số đo thời gian. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được phép chia số đo thời gian giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 12 phút 35 giây + 5 phút 15 giây =....
+ Câu 2:  36 giờ 45 phút – 15 giờ 20 phút =
+ Câu 3: 20 giờ 15 phút x 3=
+Câu 4: 15 phút 20 giây x 2
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 17 phút 50 giây 

+ Trả lời: 21 giờ 25 phút
+ Trả lời: 60 giờ 45 phút
+ Trả lời: 30 phút 40 giây

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
+ Mỗi đội có mấy bạn?
+ 4 bạn chạy hết bao lâu?
+ Vậy mỗi bạn chạy hết bao lâu em làm thế nào?
- GV chốt: Vậy mỗi bạn chạy hết bao lâu ta lấy
 4 phút 12 giây : 4
? Em có nhận xét gì về phép chia?
4 phút 12 giây : 4
-GV nhận xét
- GV hướng dẫn HS cách đặt tính
	4 phút 12 giây
	4

	
	


-GV gọi HS nêu cách tính
	4 phút 12 giây
	4

	0
	1 phút 3 giây

	            12 giây
	

	              0
	


? Muốn chia số đo thời gian em làm thế nào?


-GV nhận xét kết luận :
+Đặt tính chia số đo thời gian tương tự như chia số tự nhiên. 
+Thực hiện phép chia từng số đo thời gian ở số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.
+ Sau mỗi lượt chia ta ghi số đo thời gian tương ứng vào bên cạnh kết quả.
	- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống:



-4 bạn
-4 phút 12 giây.
-4phút 12 giây : 4




- Chia  số đo thời gian cho một số
4 phút 12 giây : 4 = 1 phút 3 giây
-HS  nhận xét

-HS chú ý


-HS nêu




-Đặt tính chia số đo thời gian tương tự như chia số tự nhiên. Thực hiện phép chia từng số đo thời gian ở số bị chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. Sau mỗi lượt chia ta ghi số đo thời gian tương ứng vào bên cạnh kết quả.


-HS lắng nghe, lắng nghe




	2. Hoạt động

	Bài 1. Tính.
a. 4 giờ 10 phút : 2 
b.20 phút 30 giây : 5
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện chia các số đo thời gian trong bài tập 1.
- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 



- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm việc nhóm đôi: thực hiện chia các số đo thời gian trong bài tập 1:
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
a. 4 giờ 10 phút : 2 = 2 giờ 5 phút
b.20 phút 30 giây : 5 = 4 phút 6 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	Bài 2. Tính ( theo mẫu)
[image: ]

a. 10 phút 40 giây : 8
 5 giờ 20 phút : 4
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV hướng dẫn HS chia ở phép tính mẫu
? Theo em phép chia số đo thời gian ở bài 2 này có gì khác phép chia số đo thời gian bài 1?
? Sau mỗi lượt chia thứ nhất số dư 1( khác 0) thì em làm thế nào?

-GV nhận xét, kết luận:
Sau mỗi lượt chia, nếu số dư khác 0, ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi tiếp tục chia.
- GV mời HS làm vào vở ý a.



















- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
b.Chọn câu trả lời đúng
Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 5 vòng hết 10 giờ 30 phút. Hỏi trung bình vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất một vòng hết bao lâu?
A. 2 giờ 6 phút.      B. 2 giờ 30 phút
               C. 2 giờ.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
? Muốn biết trung bình vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất một vòng hết bao lâu em làm thế nào?
-GV yêu cầu cả lớp thảo luận nhóm 4
-GV yêu cầu HS nêu cách làm và chọn đáp án.
-GV nhận xét, bổ sung
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp theo dõi
-HS chú ý
-Sau lượt chia thứ nhất số dư khác 0

- Sau mỗi lượt chia, nếu số dư khác 0, ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề rồi tiếp tục chia.


-HS lắng nghe

- HS làm vào vở thực hiện chia các số đo thời gian- đổi vở kiểm tra kết quả
-HS báo cáo kết quả. 
	10 phút     40 giây
	8

	  2 phút = 120 giây
                  160 giây
                     0
	1 phút20giây


Vậy 10 phút 40 giây = 1 phút 20 giây

	5 giờ    20 phút
	4

	1 giờ =  60 phút
               80 phút
                 0
	1 giờ 20 phút


Vậy 5 giờ 20 phút = 1 giờ 20 phút
   - HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- Em lấy: 10 giờ 30 phút : 5

- HS làm việc nhóm 
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
10 giờ 30 phút : 5 = 2 giờ 6 phút
Chọn A.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	4. Vận dụng trải nghiệm.

	Bài 3.
Rô-bốt nướng 3 mẻ bánh hết 46,5 phút. Hỏi trung bình mỗi mẻ bánh Rô-bốt nướng hết bao lâu?
-GV cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
[image: ]

- Rô-bốt nướng bao nhiêu mẻ bánh?

-3 mẻ bánh hết bao nhiêu lâu?

- Vậy muốn tìm trung bình mỗi mẻ bánh Rô-bốt nướng hết bao lâu em làm thế nào?
? Em có nhận xét gì về số 46,5 phút?
-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4
-GV nhận xét, tuyên dương.
-HS chia sẻ tình huống thực tế liên quan đến chia số đo thời gian.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	


-HS quan sát
- 3 mẻ
-46,5 phút.
-46,5 phút  : 5 

-Số thập phân
-Các nhóm thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày
 Trung bình mỗi mẻ bánh Rô-bốt nướng hết số thời gian là:
46,5 phút  : 5 = 15,5 phút
-Nhóm khác nhận xét, bổ sung

-HS chia sẻ



Tiết 6. Tin học- GVBM
Tiết 7. HĐTN
THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI XUNG QUANH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- HS trình bày được những cách thiết lập quan hệ thân thiện với những người xung quanh và ý nghĩa của việc làm đó.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng mọi người.
- Phầm chất trung thực: trung thực trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- HS chuẩn bị tranh ảnh những người thân quen.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động



	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số câu tục ngữ Việt Nam
- GV giáo viên đưa ra câu tục ngữ “Hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” và yêu cầu học sinh nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đó.






Kết luận: Việc xây dựng, thiết lập mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh là rất cần thiết bởi chúng ta không sống một mình, chúng ta sống trong một cộng đồng với rất nhiều người xung quanh. Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề: Thân thiện với người xung quanh
	

- HS lắng nghe 
- Học sinh phát biểu ý kiến cá nhân về ý nghĩa của câu tục ngữ.
Gợi ý: Mỗi người nên xây dựng mối quan hệ vui vẻ, hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Hàng xóm láng giềng là người thân cận, có thể giúp đỡ ngày trong lúc ta gặp hoạn nạn, khó khăn
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.

	Hoạt động 1: Nhận diện về mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
* Trò chơi: Tung bóng
- Giáo viên nêu luật chơi: Giáo viên tung bóng, bạn nào nhận được bóng thì chia sẻ về mối quan hệ thân thiện của em với những người xung quanh.
	


- Học sinh tham gia trò chơi: kể những mối quan hệ thân thiện của mình với những người xung quanh.


	* Chia sẻ những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cùng nhau chia sẻ những nhiệm vụ sau:
+ Xác định những người em cần thiết lập quan hệ thân thiện.
+ Thảo luận những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
+ Lựa chọn những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện. 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày








- GV mời các nhóm góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét và kết luận: Để thiết lập mối quan hệ thân thiện với những người xung quanh, mỗi người nên tham gia vào những hoạt động chung, thực hiện những việc làm thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi cần thiết,... Và để làm được điều đó, chúng ta cần luôn luôn quan sát, trò chuyện để biết về hoàn cảnh, thói quen, sở thích của những người xung quanh mình.
	

- HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ và thảo luận theo yêu cầu của giáo viên.
Gợi ý: Có thể dùng kỹ thuật khăn trải bàn.






- Đại diện các nhóm trình bày (ví dụ):
+ Những người em cần thiết lập quan hệ thân thiện: Làng xóm, người dân khu vực mình sinh sống, bạn bè, thầy cô, nhân viên trong trường,... 
+ Những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện: Chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết, cùng tham gia các hoạt động tập chung,...
- Các nhóm góp ý bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động 2: Thực hành thiết lập quan hệ thân thiện với những người xung quanh.
* Sắm vai thể hiện cách ứng xử phù hợp để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV chia nhóm và mời đại diện mỗi nhóm một học sinh bốc săm để lựa chọn tình huống sắm vai của nhóm.
- GV mời HS làm việc nhóm, thảo luận để chuẩn bị sắm vai.


- Giáo viên tổ chức cho các nhóm lên sắm vai thể hiện cách ứng xử trong tình huống đã bốc thăm được.

- GV nhận xét, tuyên dương.
* Thảo luận và nhận xét về cách ứng xử đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm cũ, thảo luận và nhận xét về cách ứng xử đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét và kết luận: Mỗi khi chúng ta biết cách thể hiện sự thân thiện thì sẽ tạo ra một không gian ấm áp khiến ai cũng cảm thấy tươi vui, hạnh phúc.
	


- Học sinh lên bốc thăm tình huống sắm vai.



- HS thảo luận nhóm, lựa chọn cách ứng xử phù hợp để thiết lập quan hệ thân thiện phù hợp với tình huống nhóm mình bốc thăm được và luyện tập sắm vai.
- Từng nhóm lên sắm vai trước lớp.


- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, góp ý, bổ sung.


- Học sinh lắng nghe, nhận nhiệm vụ và thảo luận nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

- Đại diện các nhóm trình bày theo quan điểm riêng của nhóm.
- Các nhóm góp ý bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.

	Hoạt động chia sẻ kỉ niệm về cách ứng xử tốt đẹp của em đối với những người xung quanh.
- GV mời HS thảo luận nhóm kể cho nhau nghe một kỉ niệm về cách ứng xử tốt đẹp của em đối với những người xung quanh:
+ Đó là hoạt động gì? Em giúp đỡ ai? Vì sao em cảm thấy ấn tượng với hoạt động đó?
+ Nêu cảm xúc của em sau khi làm việc đó?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày

- GV biểu dương những việc tốt đẹp các em đã làm.
	


- HS thảo luận, nhớ lại và kể cho bạn nghe điều tốt đẹp em đã làm về cách ứng xử với mọi người và nêu cảm xúc của em về việc làm đó.


- Đại diện các nhóm trình bày
- Các nhóm góp ý, bổ sung.
- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV đề nghị cả lớp cùng làm một động tác và nở một nụ cười thật tươi, rạng rở để thể hiện sự thân thiện với nhau.
- Giáo viên đề nghị học sinh tiếp tục thể hiện việc giao tiếp thân thiện với các bạn trong lớp, các bạn lớp khác và những người xung quanh.
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS thể hiện sự thân thiện với bạn ngồi bên cạnh.

- HS thực hiện.



- HS lắng nghe, chuẩn bị.




Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2025
Tiết 1 + 2 + 3 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN + TV BÀI VIẾT
Tiết 4. Lịch sử + Địa lí
Bài 21: HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
- Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Nêu được ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khai thác sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.



3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Trân trọng giá trị văn hóa truyền thống cội nguồn dân tộc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Nhìn hình đoán tên”. GV sẽ cho HS bắt cặp để thi đấu, HS sẽ cùng quan sát một số tranh ảnh về phong cảnh, di tích lịch sử, cảnh đẹp nổi tiếng,... đặt trưng của các quốc gia Đông Nam Á. Sau khi quan sát, học sinh nhanh tay oẳn tù tì để giành quyền trả lời.
a.[image: ] b. [image: ]
c. [image: ]d. [image: Tháp đôi Petronas – Wikipedia tiếng Việt]
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Giáo viên tổng kết lại và dẫn dắt học sinh vào nội dung bài.
	- Cả lớp quan sát tranh.
- HS bắt cặp tham gia trò chơi.





a. Lào
b. Cam-pu-chia
c. Thái Lan
d. Ma-lai-xi-a









- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	Hoạt động 1: Sự ra đời của ASEAN
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong mục 2.a) Sự ra đời của ASEAN.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
+ Nêu sự ra đời của ASEAN.
+ Kể tên các quốc gia gia nhập ASEAN từ năm 1967 cho đến nay.
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 










- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:
+ Ngày 8-8-1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước: Thái Lan, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a đã kí tuyên bố thành lập “Hiệp hội các nước Đông Nam Á”, viết tắt là ASEAN.
+ Mục tiêu chung của ASEAN là đoàn kết và hợp tác để giữ hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
+ Sau năm 1967, ASEAN lần lượt kết nạp thêm các quốc gia: Bru-nây, Việt Nam Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia.
+ Tính đến năm 2022, đã có 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là thành viên của ASEAN.
- GV tố chức cho HS quan sát hình 3. Cờ của ASEAN và đọc thông tin về lá cờ ở mục Em có biết?
+ Ti-mo Lét-xtê đã là thành viên của ASEAN chưa?
- GV mở rộng: Tháng 11-2022, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40,41 ở Cam-pu-chia, tuyên bố về việc Ti-mo Lét-stê xin gia nhập ASEAN được thông qua. Theo đó, ASEAN nhất trí về nguyên tắc việc kết nạp Ti-mo Lét-stê là thành viên thứ 11; trao quy chế quan sát viên và cho phép nước này tham gia tất cả các hội nghị của ASEAN.
Hoạt động 2: Việt Nam trong ASEAN
- Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào? Và là thành viên thứ bao nhiêu của Hiệp hội này?
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm đọc thông tin và quan sát hình 4 để thực hiện nhiệm vụ sau: Hãy nêu ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN.
[image: ]
- GV cho HS thảo luận và làm vào bảng nhóm, nhóm nào hoàn thành nhanh nhất sẽ dán bảng lớp và trình bày. Các nhóm khác bổ sung.
- GV gọi đại diện nhóm lên trình bày.





- GV gọi đại diện các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét và chốt nội dung:
+ Là sự kiện đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam và tiến trình hợp tác, liên kết của cả khu vực.
+ Tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển kinh tế nhờ mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; mở rộng giao lưu văn hóa. Tạo cơ hội việc làm và nâng cao nâng lực của người lao động.
+ Nâng cao vị thế trong ASEAN và trên thế giới.
- GV tổ chức cho HS khai thác thông tin từ mục Em có biết?
+ Dựa vào bảng thông tin, em hãy cho biết từ khi gia nhập đến nay, Việt Nam đã đảm nhận nhiều vai trò và đăng cai những gì?
	
- HS đọc thông tin và quan sát tranh, 

- HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi.



- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
+ Ngày 8-8-1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước: Thái Lan, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a đã kí tuyên bố thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN.
+ Các quốc gia gia nhập ASEAN từ năm 1967 cho đến nay là: Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, Bru-nây
- HS lắng nghe.














- HS quan sát và đọc thông tin.


- Ti-mo Lét-xtê chưa là thành viên của ASEAN.
- HS lắng nghe.








- Ngày 28-7-1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và là thành viên thứ 7 của Hiệp hội này.
- HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.










- HS thảo luận thepo nhóm tổ.



- Đại diện nhóm trình bày.
+ Tạo ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế.
+ Tạo cơ hội việc làm và nâng cao nâng lực của người lao động.
+ Nâng cao vị thế trong ASEAN và trên thế giới.
- HS nhận xét và bổ sung.
- HS lắng nghe.









- HS đọc bảng thông tin.

- Chủ nhà hội nghị cấp cao ASEAN 6, chủ tịch Ủy ban thường trực ASEAN (2000-2001), Chủ tịch ASEAN (2010, 2020),...

	3. Hoạt động luyện tập.

	- Qua các hoạt động đã làm, GV tổ chức cho HS chơi trò chơi củng cố kiển thức:
Câu 1: Khi mới thành lập ASEAN gồm bao nhiêu nước?
· A. 4 nước       		B. 5 nước
· C. 6 nước			D. 7 nước
Câu 2: Đâu là tên viết tắt của Hiệp hội các nước Đông Nam Á?
· A. ASEM		B. WHO
· C. ASEAN		D. APCE
Câu 3: Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào:
· A. 8 – 11 – 1967		B. 8 – 8 – 1967 
· C. 8 – 7 – 1995		D. 28 – 7 – 1995 
Câu 4: ý nghĩa của việc Việt Nam gia nhập ASEAN.
· A. Là sự kiện đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam và tiến trình hợp tác, liên kết của cả khu vực.
· B. Tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển kinh tế
· C. Nâng cao vị thế trong ASEAN và trên thế giới.
· D. Cả A, B, C
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia trò chơi.
- Trả lời: 
· - Chọn: B. 5 nước
· 
· 

· - Chọn: C. ASEAN
· 
· 

· - Chọn: D. 28 – 7 – 1995 



· - Chọn: D. Cả A, B, C
· 
· 
· 
· 	






	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh về việc sưu tầm hình ảnh quốc kì của một số quốc gia thành viên ASEAN.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm tổ và dán hình ảnh quốc kì của một số quốc gia thành viên ASEAN vào trong bảng nhóm. Sau đó các bạn sẽ lần lược giới thiệu về tên quốc gia tương ứng với quốc kì mà mình đã sưu tầm.
- GV gọi đại diện các nhóm lên giới thiệu, chia sẽ hình ảnh quốc kì của một số quốc gia thành viên ASEAN mà nhóm mình đã sưu tầm.
- Các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- HS chuẩn bị tranh ảnh mà mình đã sưu tầm.

- HS lắng nghe và thực hiện. HS trao đổi chia sẽ với các bạn trong nhóm.



- Đại diện các nhóm dán bảng và giới thiệu về các quốc kì mà mình đã sưu tầm.

- HS nhận xét bạn.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe.




Tiết 5. Khoa học

Bài 25: CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TUỔI DẬY THÌ (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Nêu và thực hiện được  những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.  
+ Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
+ Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể. Đặc biệt là vệ sinh quanh cơ quan sinh dục ngoài. 
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực hoàn thành nhiệm vụ được tìm hiểu và theo dõi và nhận xét việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần tuổi đạy thì.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       Bảng nhóm, phiếu bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- Giáo viên tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Ô chữ may mắn”
- Cách chơi theo đội: đội đầu tiên sẽ chọn một ô số giáo viên lệch câu hỏi chữa trong ô số, học sinh trả lời đúng hình ảnh sẽ hiện ra, trả lời sai sẽ mất lượt và câu trả lời thuộc về khán giả. 
- GV khuyến khích nhiều HS chơi.
- GV nhận xét và dẫn dắt  vào bài: các em đã thực hiện nhiều việc làm để giữ vệ sinh cơ thể vậy vì sao cần thực hiện những việc làm đó chúng ta tìm hiểu tiết 2 của bài
	
- Cả lớp lắng nghe.
- Học sinh chơi theo đội chọn vô số trả lời câu hỏi bằng cách nêu việc cần làm phù hợp với bạn trong hình cả lớp đánh giá có thể đưa ra đáp án hỏi đồ chơi trả lời sai

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	Hoạt động khám phá 1: Sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì.
-Tổ chức theo nhóm, yêu cầu học sinh quan sát hình và thực hiện theo yêu cầu của Sách giáo khoa.
-Quan sát từ hình 9 đến hình 11 và cho biết các bạn trong hình đang gặp vấn đề gì các bạn cần làm gì ý nghĩa của việc làm đó?
[image: ]

[image: ]

- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
GV nhận xét và khen học sinh
Hoạt động khám phá 2: Nêu được tác hại của việc không thường xuyên giữ vệ sinh cơ thể: 
- GV yêu cầu học sinh dựa vào vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi:
- Gọi nhiều HS chia sẻ.
- Giáo viên nhận xét và kết luận.
 
	
- HS đọc thông tin và thảo luận  theo nhóm:


-Hình 9: vấn đề ngứa da do không tắm. 
+ Việc cần làm tắm rửa thường xuyên bằng nước ấm, nơi kín gió. 
+Ý nghĩa da (cơ thể) sạch sẽ da thông thoáng không bị ngứa.
-Hình 10: Da mặt dính nổi mụn đỏ, vệ sinh da mặt chưa phù hợp.
+ Việc cần làm rữa mặt với nước sạch sẽ thường xuyên, ít nhất 2 lần/ngày.
+ Ý nghĩa sạch  chất nhờn trên da không gây tắc lỗ chân lông.
-Hình 11: vấn đề ngứa xuất hiện mùi khác lạ do bị viêm cơ quan sinh dục.
+ Việc cần làm tắm rửa bằng nguồn nước sạch, vệ sinh cơ quan sinh dục, thay quần áo lót hàng ngày, cơ quan sinh dục luôn khô thoáng, phòng tránh viêm nhiễm, hạn chế vi khuẩn.


-HS lắng nghe.

-Nếu không thường xuyên giữ vệ sinh cơ thể sẽ có những tác hại rất lớn đối với cơ thể. Đó là: Làm cho cơ thể khó chịu gây cho chúng ta cảm giác mệt mỏi, có mùi khó chịu, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm, lâu ngày sẽ mắc các bệnh mãn tính.

	3. Hoạt động luyện tập.

	- GV yêu cầu làm việc cá nhân: Quan sát hình 12, 13 và cho biết các bạn làm chưa đúng điều gì, cách làm nào giữ đúng vệ sinh cơ thể?
[image: ]
[image: ]
- GV lắng nghe ý kiến chia sẻ của HS.
- GV nhận xét và kết luận.
	-HS lắng nghe và hoàn thành 

Hình 12:
 + Việc làm chưa đúng: sau khi tắm xong mặc quần áo mà vẫn còn xà phòng trên người. 
+ Cách làm đúng: xả kỹ cho sạch xà phòng trên người, lau người khô trước khi mặc quần áo.
Hình 13: 
+ Việc làm chưa đúng: có ý định mặc quần áo lót còn ẩm + + Cách làm đúng: không dùng quần áo khi còn ẩm, đặc biệt là đồ lót. Cần hông (sấy) khô quần áo trước khi mặc. Mang quần áo ra ngoài chỗ có ánh sáng phơi để diệt khuẩn và nhanh khô.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- Đọc thông tin và nêu cách giữ vệ sinh của nam và nữ. 
- HS nêu cá nhân.
[image: ]
- GV và lớp nhận xét. Rút ra bài học cho bản thân.
GV tuyên dương những cá nhân nêu đầy đủ.
- Dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe.

HS nêu cụ thể.



Tiết 6. Tiếng Việt luyện
HỌC BÙ GDTC

Tiết 7. KỸ NĂNG SỐNG
ĐỌC NHỮNG TRUYỆN NÓI VỀ TẤM GƯƠNG 
SỐNG, LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT, THEO NẾP SỐNG VĂN MINH
I. KIẾN THỨC KỸ NĂNG
    1. Kiến thức: Giúp các em biết tìm đọc ở sách báo những câu chuyện với đề tài nói về tấm gương sông làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. 
    2. Kĩ năng: Đọc tốt câu chuyện, ghi lại tóm tắt để trình bày về những tấm gương trong truyện.  
    3. Thái độ: * Cảm phục trước những trên – biết áp dung vào rhực tế cuốc sống.
                        * Có thói quen và thích đọc sách .	
II. CHUẨN BỊ :
· Dạy tại lớp
* Xếp bàn theo nhóm học sinh
     * Một bài báo có câu chuyện có nội dung theo chủ đề trên .
· Học sinh : * Mỗi nhóm 2 bài báo có câu chuyện thuốc chủ đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I-TRƯỚC KHI ĐỌC
1.Khởi động: Hát vui
2-Hoạt động 2:Đọc báo
-GVđọc một bản tin :( có thể là một vụ án do vi phạm pháp luật, hay một câu chuyện thể hiện nếp sống văn minh…vv)
+ Nêu câu hỏi nhận xét nhân vật: Ai? Tại sao? Khác nhau như thế nào? Vì sao như vậy?
· GV: Tóm tắt , dẫn nhập giới thiệu bài
II- TRONG KHI ĐỌC
1. Hoạt động 1: Đọc truyện.
-  Kể những việc làm thể hiện sống và làm việc theo pháp luật ?
 - Gợi ý học sinh tìm những loại truyện, báo thể hiện nội dung bài.
     - Nêu bảng hỏi khai thác:
 +Ai? Tại sao? Khác nhau như thế nào? Vì sao như vậy? Em nận xét gì về nhân vật đó.

     - Gọi vài học sinh kể chuyện và nêu nội dung truyện mình vừa đọc.

1. Hoạt động 2: Trao đổi thông tin.
     - Cho học sinh ngồi theo nhóm.
     - Cho học sinh trao đổi thông tin trong nhóm về nội dung cốt truyện.
     - Nhận xét

III- SAU KHI ĐỌC
* TỔng kết- Dặn dò :
- Qua những câu truyện vừa đọc, em hiểu thế nào là nếp sống văn minh.
- Kể những việc em đã làm để thể hiện là em biết sống văn minh.
- Nhắc các em tìm thêm những bài báo có cau chuyện nội dung trên đọc & ghi vào sổ tay.
- Dặn học sinh chuẩn bị tiết tập làm văn tuần 20.

	
* Cả lớp hát và vỗ tay bài “ Em yêu hòa bình”


- Nghe – Tham gia trả lời.




* HĐ Nhóm
- Học sinh tìm truyện
- Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng
- Chấp hành đúng luật giao thông.
- Đoàn kết với xóm giềng.
* Học sinh đọc truyện
- Nhóm 1 : Truyện về giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
- Nhóm 2 : Truyện về chấp hành luật giao thông.
- Nhóm 3 : Truyện về tinh thần trách nhiệm.
- Nhóm 4 : Truyện về đấu tranh chống vi phạm pháp luật.
* Trao đổi thông tin trong nhóm bằng cách ghi vào thẻ từ đính vào bảng cài nhóm.
- Đại diện từng nhóm lần lượt giới thiệu tên truyện và  nội dung truyện.
- Nhóm bạn nhận xét – tuyên dương.



- ( 2-3) nêu suy nghĩ của mình- Kể lại việc mình .






Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2025
Tiết 1 +2
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Tiết 3. Khoa học
ÔN TẬP GIỮA KÌ II

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
- Ôn tập lại các chủ đề đã học, nắm vững các kiến thức cơ bạn về chủ đề Vi khuẩn và chủ đề Con người và sức khoẻ.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực ôn tập những kiến thức đã học trong chủ đề Vi khuẩn và chủ đề Con người và sức khoẻ..
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Vận dụng và trao đổi với bạn về những nội dung đã học trong chủ đề Vi khuẩn và chủ đề Con người và sức khoẻ..

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết về kiến thức và kĩ năng của chủ đề vào giải quyết một số tình huống đơn giản trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
- Một số học liệu phụ vụ tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV mở bài nhảy điệu dân vũ, mời cả lớp cùng nhày dân vũ để khởi động không khí vui vẻ trước khi vào tiết ôn tập.
- GV dẫn dắt vào tiết ôn tập giữa học kì II.
	- Cả lớp cùng nhảy điệu dân vũ để khởi động.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động ôn tập.

	1. Ôn tập về chủ đề Vi khuẩn.
- GV mời HS làm việc nhóm 2, cùng thảo luận và trả lời câu hỏi sau:
1. Vi khuẩn có kích như thế nào?
2. Để quan sát về vi khuẩn ta cần dùng dụng cụ nào?
3. Nêu những nơi vi khuẩn có thể sống?




- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
1. Vi khuẩn có kích thước rất nhỏ.
2. Để quan sát về vi khuẩn cần sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại lớn.
3. Một số nơi vi khuẩn sống như nước từ vòi, trong không khí, đất, tay nắm cửa, thực phẩm chưa nấu chín (gà, rau,..), ở trong nhà vệ sinh, trên da tay và trong ruột (hệ tiêu hoá)
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	2. Ôn tập về chủ đề Con người và sức khoẻ.
- GV mời HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi và ghi vào vở rồi trình bày trước lớp:
1. Trong mỗi gia đình, sự sinh sản có ý nghĩa gì?

2. Em có biết mẹ mang thai bao lâu, em bé ra đời?
3. Sự phát triển của con người được chia làm mấy giai đoạn?


4. Các em đang trong giai đoạn phát triển nào? Vì sao em biết điều đó.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.

	
- HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi và ghi vào vở rồi trình bày trước lớp:
1. Nhờ có sự sinh sản mà có sự tiếp nối của các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ.
2. Em bé được sinh ra sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ.
3. Sự phát triển của con người được chia làm 4 giai đoạn chính: Tuổi ấu thơ, tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành, tuổi già.
4. Giai đoạn tuổi vị thành niên, vì dựa vào tuổi. (11 tuổi)
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV mời HS về nhà tiếp tục ôn tập các nội dung kiến thức đã học trong chủ đề Vi khuẩn và chủ đề Con người và sức khoẻ.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe về thực hiện.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Tiết 4. Công nghệ
Bài 8: MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ (T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
Năng lực công nghệ: Mô tả được các bộ phận của máy phát điện gió gió.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu về các bộ  phận và vai trò của nó trong mô hình máy phát điện gió.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu được một số bộ phận của  mô hình máy phát điện gió và vai trò của nó ngoài sách giáo khoa.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về vai trò của máy phát điện gió trong đời sống. Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học về vai trò của mô hình máy phát điện gió vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu thích các sản phẩm ứng dụng công nghệ máy phát điện gió.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-GV: Bài soạn,  SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
-HS: SGK, vở , mô hình ,tranh ảnh về sản phẩm máy phát điện gió
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV yêu cầu HS quan sát bức tranh hình 3 trong SGK (trang 39), bảng chi tiết số liệu trang 40. Hoặc tranh ảnh sưu tầm được-hay video về mô hình năng lượng điện gió
+ GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi Tìm ô chữ  hỏi đáp về mô hình máy phát điện gió tìm các chi tiết từng bộ phận trong hình và hoàn thành phiếu bài tập
- GV mời một số nhóm trình bày 
[image: ]
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
Để biết các bạn tìm hiểu và trao đổi các bộ phận để vận dụng sức gió tạo năng lượng điện như thế nào. Hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài học “Mô hình máy phát điện gió- tiết 2- Chúng ta tìm hiểu các bộ phận của máy phát điện gió và vai trò của nó”.
	- Cả lớp quan sát tranh hình 3 hay theo dõi video.Đọc bảng số liệu trang 40, nêu được 3 từ khoá ghép thành tên đồ vật và điểm chung của 3 từ khoá đó




- HS1: Thuyền buồm
- HS2: Chong chóng.
- HS3: Cối xay gió
- HS trả lời: 
+ Điểm chung chúng đều là đồ dùng sử dụng sức gió
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:

	Hoạt động khám phá 1 . 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh hoặc mô hình máy phát điện gió trong hình 3- trang 39 cho biết các bộ phận và vai trò của máy phát điện gió và hoàn thiện phiếu thực hành 
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, thống nhất đáp án, tuyên dương. 
Hoạt động khám phá 2 . 
- GV yêu cầu HS quan sát bảng chi tiết các dụng cụ tạo máy phạt điện gió - trang 40 cho biết số lượng thiết bị cần có để lắp ráp tạo mô hình  máy phát điện gió và hoàn thiện phiếu thực hành
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- GV nhận xét, thống nhất đáp án, tuyên dương
	
- HS quan sát tranh và chỉ ra các bộ phận của mô hình máy phát điện gió
- HS quan sát thảo luận và chỉ đọc tên tùng bộ phận theo nhóm bàn.
- Đại diện các nhóm nối tiếp báo cáo kết quả thảo luận:
1. Máy phát điện ,cánh quạt, dây điện
2. Khung giá đỡ
3. Bóng đèn, hay thiết bị sử dụng điện
-HS hoàn thiện phiếu, nối tiếp nêu lại kết quả phiếu.

-HS quan sát đọc bảng số liệu dụng cụ, nêu tên tùng chi tiết dụng cụ, hoàn thiện phiếu, lên bảng gắn thẻ các dụng cụ cần chuẩn bị.
Đại diện các nhóm thi đua lên gắn thẻ và đọc tên các dụng cụ cần có để tạo máy phát điện gió
[image: ]

· Học sinh lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập.

	Hoạt động trò chơi: “Ai nhanh và đúng hơn”
- GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động nhóm theo pp khăn trải bàn(mỗi học sinh sẽ nêu tên và chọn thiết bị dụng cụ tạo máy phát điện gió), 
+ Thực hiện nêu tên và chọn các dụng cụ thiết bị để tạo máy phát điện gió?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày, các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương và kết luận:
Các con rất giỏi đã chọn đúng và đủ các dụng cụ thiết bị để lắp mô hình tạo máy phát điện gió
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ để chuẩn bị thực hiện.


- Các nhóm thảo luận và tiến hành thực hiện theo yêu cầu mỗi học sinh trong nhóm nêu ý kiến trả lời của mình (có thể ghi vào phiếu để dễ nhớ)
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm. 

	- GV cho học sinh nêu lại nội dung mình vừa được học
GVmời HS chia sẻ về một số ứng dụng vận dụng gió đem lại lợi ích cho cuộc sống từ xưa đến nay mà em biết.
· Liên hệ thử  tưởng tượng mô hình tạo máy phát điện gió từ vật liệu có trong bộ lắp ghép kỹ thuật 
*/Tìm hiểu học hỏi và vận dụng sử dụng nhiều từ nguồn năng lượng gió để bảo vệ môi trường
- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà chuẩn bị tiết 3 lắp ghép tạo mô hình máy phát điện gió
	- Học sinh tham gia chia sẻ về một số vận dụng gió vào đời sống của gia đình em ở nhà, hoặc em biết, giải thích lợi ích của việc làm đó trước lớp để thắp sáng bóng đèn, chạy quạt và các thiết bị điện
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Tiết 5. Toán luyện- HỌC BÙ TOÁN
Bài 58: NHÂN CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ  (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
- Học sinh thực hiện được phép nhân, phép chia số đo thời gian. 
- Học sinh vận dụng được việc nhân chia số đo thời gian để giải quyết 1 số vấn đề thực tế. 
- Học sinh có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học. 
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu và biết cách nhân, chia số đo thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được cách nhân chia số đo thời gian để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
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3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Hà giải một bài toán hết 7 phút. Hỏi Hà làm 4 bài toán thì cần bao nhiêu thời gian. Biết rằng thời gian giải các bài toán là như nhau.
+ Câu 2: Cô Lan may một bộ quần áo hết 2 giờ 10 phút. Hỏi cô mất bao lâu để may xong 5 bộ quần áo? Thời gian may các bộ quần áo như nhau.
+ Câu 3: Các bạn trong lớp tham gia trồng cây. Trung bình cứ 30 phút các bạn trồng được một cây. Hỏi muốn trồng được 4 cây cần bao nhiêu thời gian
Câu 4: Nga làm 3 cái bánh hết 45 phút. Hỏi mỗi cái bánh Nga làm hết bao lâu?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 7 phút x 4 = 28 phút



+ Trả lời 2 giờ 10 phút x 5 = 10 giờ 50 phút


+ Trả lời: 30 phút x 4= 120 phút = 2 giờ



+ Trả lời: 45 phút : 3 = 15 phút

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành

	Bài 1. Tính
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1
- Gv yêu cầu hs làm cá nhân vào bảng con. Mỗi phép tính 1 HS lên bảng làm.
a. 2 giờ 10 phút x 5 
15 phút 20 giây x 3
b. 8 giờ 20 phút : 4
51 giờ 30 phút : 10
- GV mời HS nhận xét bài trên bảng
- Đối chiếu bài đã sửa kiểm tra bài làm của mình và giơ bảng.
- GV Nhận xét tuyên 
	
- HS đọc yêu cầu, lấy bảng con làm

- HS lên bản làm




- HS chia sẻ, nhận xét
- HS đối chiếu nhận xét

	Bài 2. Chọn câu trả lời đúng. 
- GV gọi 1 hs đọc đề và nêu yêu cầu của bài.
[image: ]
- GV mời HS làm việc nhóm đôi.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS thảo luận nhóm chọn đáp án đúng








- Đại diện các nhóm trả lời.
Đáp án C: 1 phút 7 giây
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. Ngày cuối tuần, robot làm hộp đựng bút từ vỏ chai nhựa. Buổi sáng từ 8 giờ 10 phút đến 10 giờ 20 phút robot làm được 2 hộp bút. Buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ 5 phút, robot làm được 1 hộp bút. Hỏi trung bình robot làm 1 hộp bút hết bao lâu. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
[image: ]
- GV gợi ý.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Gọi HS nêu cách làm. Nếu hs không biết cách làm GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi.
+ Muốn biết thời gian làm 1 hộp bút ta phải biết những dữ kiện gì?
+ Thời gian robot làm hộp bút trong buổi sáng là bao lâu?
+ Thời gian robot làm hộp bút trong buổi chiều là bao lâu?
+ Có tính được thời gian trong cả ngày robot làm hộp bút không?
Biết thời gian làm hộp bút, biết số hộp bút làm được, bạn nào có thể cho cô biết cách tính thời gian trung bình để robot làm xong một hộp bút?
- GV yêu cầu hs làm bài vào vở và chấm chéo.
- GV chấm 1 số vở và nhận xét. ( nếu có máy soi thì dùng bài làm của hs trong vở để nhận xét, nếu không, cho hs làm bảng phụ nhận xét )
- GV mời nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.





- HS lắng nghe suy nghĩ cách làm.

- HS nêu cách làm


- Ta phải biết tổng thời gian robot làm hộp bút và số hộp bút mà robot định làm.
- 10giờ 20- 8 giờ 10 = 2 giờ 10 phút

- 15 giờ 5 phút – 14 giờ = 1 giờ 5 phút

- 2 giờ 10 phút + 1 giờ 5 phút= 3 giờ 15 phút
- 3 giờ 15 phút : 3= 1 giờ 5 phút



- HS làm bài
Bài giải
Thời gian robot làm hợp bút vào buổi sáng là:
10giờ 20- 8 giờ 10 = 2 giờ 10 phút
Thời gian robot làm hợp bút vào buổi sáng là:
15 giờ 5 phút – 14 giờ = 1 giờ 5 phút
Thời gian trung bình robot làm 1 cái hộp bút là:
( 2 giờ 10 phút + 1 giờ 5 phút): ( 2+ 1)= 1 giờ 5 phút
Đáp số: 1 giờ 5 phút

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	Bài 4. Nhà của Kiến ở vị trí A nhà của ve sầu ở vị trí C và kiến chỉ đến được nhà ve sầu bằng cách đi qua các đoạn đường như hình dưới đây. Biết rằng các đoạn AM, MN, NC dài bằng nhau. 
a, Tìm đường đi ngắn nhất để kiến đến nhà ve sầu và quay về vị trí ban đầu. 
b, Kiến mất 1,5 phút để đi từ A đến M và những đoạn đường dài bằng nhau kiến đi hết thời gian như nhau. Nếu kiến ở lại nhà ve sầu 5 phút và không nghỉ giữa đường thì hết bao lâu để kiến hoàn thành đường đi ở câu a
 [image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.Nếu hs không trả lời được GV gợi ý
+ Có những đường nào có thể đến nhà ve sầu. 
+ So sánh độ dài các đoạn đường. 
+ Xác định đường đi ngắn nhất để kiến đến nhà ve sầu. 
+ Xác định đoạn đường ngắn nhất để kiến từ nhà ve sầu quay về. 
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	











- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.

- HS trả lời:
 Đường 1: AM- MP- PC
Đường 2: AM – MN- NC

Đường 2 ngắn nhất

- kiến đi đoạn AM – MN- NC và quay về cũng đường này.
- HS giải thích cách chọn.


Tiết 6. Lịch sử + Địa lí- HỌC BÙ GDTC
Tiết 7. HĐTN-SHL
ĐÁNH GIÁ VIỆC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức 
- Học sinh đánh giá được những đóng góp của bản thân và những sự tiến bộ, những sự thay đổi của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- Cảm thấy tự tin và thể nghiệm cảm xúc tích cực sau khi hoạt động, có động lực học tập và rèn luyện tốt hơn nữa trong năm học cuối cấp.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: năng lực thích ứng với cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thiết lập được mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có tinh thần yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý, lắng nghe và cảm thông.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần cao trong các hoạt động xã hội.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nề nếp, nội quy lớp học.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
- GV chuẩn bị bìa hình trái tim đủ cho học sinh.
- Học sinh chuẩn bị: Báo cáo kết quả tham gia hoạt động xã hội bằng tranh ảnh, thước phim, ghi âm, kết quả ghi chép tham gia hoạt động xã hội.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	* Trò chơi: Xe bus đến trường
- Giáo viên nêu luật chơi: HS trả lời đúng một câu hỏi thì sẽ có một bạn được lên xe bus, trả lời đúng hết câu hỏi thì các bạn được xe bus đưa đến trường.
- Câu hỏi dự kiến:
+ Lựa chọn những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện.


+ Nhận xét về cách ứng xử đã thể hiện để thiết lập quan hệ thân thiện.


+ Nêu những tiến bộ và thay đổi của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi chúng ta làm được một việc nhỏ lợi ích mang đến cho cộng đồng, niềm vui khi làm được làm việc cùng nhau, khi làm được điều tốt đẹp cho xã hội. Mang đến cho chúng ta những sự tiến bộ, những sự thay đổi như thế nào thì cô mời cả lớp cùng nhau sinh hoạt tiết Đánh giá việc tham gia hoạt động xã hội để cảm nhận những điều đó nhé.
	
- HS lắng nghe luật chơi



- Học sinh tham gia trò chơi:
+ Những việc nên làm để thiết lập quan hệ thân thiện: Chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết, cùng tham gia các hoạt động tập chung,...
+ Mỗi khi chúng ta biết cách thể hiện sự thân thiện thì sẽ tạo ra một không gian ấm áp khiến ai cũng cảm thấy tươi vui, hạnh phúc.
+ HS nêu theo cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.

	Hoạt động 3: đánh giá sự đóng góp của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV mời HS thảo luận với nhiệm vụ sau:
+ Liệt kê những hoạt động xã hội mà em và các bạn đã thực hiện.
+ Kết quả thực hiện công việc.
+ Ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với cộng đồng.
+ Nhận xét mức độ đóng góp của em khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày





- GV nhận xét chung và kết luận: Giáo viên nhận xét và bày tỏ sự tự hào với những đóng góp của học sinh, nhấn mạnh ý nghĩa của những đóng góp dù là nhỏ nhất nhưng cũng rất đáng trân trọng đối với cộng đồn,g xã hội.
	

- HS thảo luận, chia sẻ theo yêu cầu của giáo viên.






- Đại diện các nhóm trình bày, chia sẻ về sự đóng góp và cảm xúc của mình khi tham gia vào hoạt động xã hội; ý nghĩa của những hoạt động đó với cộng đồng xã hội.
- Các nhóm góp ý, bổ sung.
- HS lắng nghe.


	Hoạt động 4: Đánh giá sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Giáo viên mời học sinh làm việc cá nhân, nhận tờ bìa hình trái tim và ghi lại những thay đổi của bản thân khi tham gia hoạt động xã hội với yêu cầu sau:
+ Về hợp tác.
+ Tự tin,
+ Trách nhiệm,...
- GV mời một số học sinh lên chia sẻ những thay đổi, tiến bộ của bản thân khi tham gia hoạt động xã hội.
- GV nhận xét chung và kết luận: Sự tiến bộ của từng thành viên khi tham gia hoạt động xã hội: biết quan tâm đến người xung quanh, đến cộng đồng; biết lắng nghe ý kiến người khác; biết làm việc nhóm, hợp tác; biết chia sẻ, trình bày ý kiến của mình. Các hoạt động xã hội không chỉ có ý nghĩa tích cực cho cộng đồng mà còn giúp cho mỗi chúng ta ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn.
	


- HS nhận tờ bìa hình trái tim và ghi lại những thay đổi của bản thân khi tham gia hoạt động xã hội theo yêu cầu của giáo viên.



- 2-3 HS chia sẻ
- HS khác lắng nghe, nhận xét về sự tiến bộ của bạn.
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV cùng cả lớp chụp hình kỷ niệm với những trái tim tự hào.
- Khuyến khích học sinh vận động người thân cùng tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS giơ cao trái tim mình vừa ghi, tạo kiểu chụp hình cùng GV.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
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Hat vang lang ta... Mat tréi cia me, em nam trén lung.

c. Con da l6n khon, doc dugc ca nhiing diéu
Chua dugc viét trong thu ngudi linh bién.
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Cac cau trong mot doan vén cé thé lién két vai nhau béng cach lap
tU nglt: cau sau lap lai tU ngl & cau trudc.
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Céc cau trong doan van c6 thé lién két vai nhau bing cach dung dai tu,
danh tu,... & cau sau thay thé cho tir ngir da diing & cau trudc. Ngoai
tac dung lién két, viéc diing tir ngii thay thé con tranh dugc su trung lap
tl ngif trong doan van.
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dura dai. Nhung chiing t6i khéng lam sao tréng
thay chiing. Chuing t6i di rén rén dén noi phat ra
tiéng mot con tu ha kéu, béng né im bat. & noi
céch chiing t6i khéng xa, mét con tu hu khac
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nai ching tai vira rdi khéi, tu hti lai kéu. Vi thé,
t6i chua bao gi& trong théy chim tu ha.
(Theo Nguyén Trong Tao)

a.Tim nhiing tif ngi néi c6 téc dung lién két cau trong doan vén.
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& baitap a.
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nhitng nai riing bi chit pha. Nhin tirtrén cao, chiing nhu nhiing vét thuong
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(Theo An Nguyét Vi Tiéu, Huong Giang dich)
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1. Thuc hién 1 trong 2 yéu cau sau:

a. Trao d8i vai ban vé cac su viéc dugc thé hién trong mét tranh dudi day va
c&m xuc cia nhiig ngudi trong tranh dé.

G:Tudng tugng thém vé cac sy viéc da dién ra.

b. K& véi ban mét su viéc dang nhé ma em da trai qua va chia sé cdm xuc ca
em khi dé.
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9 Chon cau tra 1o dung.
Mat con kién bo theo tat c& cac
canh cta hinh ngdi sao, méi
canh mét Ian va quay vé vj tri
xuét phat hét 11 phat 10 giay.
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‘Thoi gian tir trvéng dén Ling Bac rdi quay vé truomg 1 50 phit

Xuit phs

Tham | -
'{ Ling Bic | -{ Vé trudng

Tic 8 g ‘rong 1 gidr 30 phit

- GV cothé dvara 16 winh xe di chuyén va goi m& bing cach dit mét sé cau héi, ching
han:

~ D4 biét thoi gian xe xudt phit 2 § gio. Vay cin biét gi 4 tim duoc HS
lic mdy gio? (Théi gian tinh tir khi HS di cho dén khi quay vé mrimg)
~+ Lam thé nao dé tinh duoc thoi gian tir khi HS di cho dén khi quay vé tuéng? (Tinh
tng thoi gian di chuyén trén duong va thoi gian thim Ling Bac.)

- Kétqua

~ Téng thoi gian di chuyén wén duomg (tho gian di tr ruong dén Ling Bac 1éi quay vé
truomg) va thof glan thim Ling Bac 1a: 50 phit + 1 gio 30 phiit =2 gis 20 phit

+ HS vé' dén trumg hic: 8 gids + 2 gis 20 phiit =10 gio’ 20 phiit. Chon D.

Luu y: Cuéitiét hoc, GV cho HS cing ¢6 (nhw yéu ciu da néu & dau tiét hoc).
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